
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  12  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 35 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (gồm 22 người hành nghề); 

2. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (gồm 01 người hành nghề); 

3. Phòng khám đa khoa Bác sĩ Năng (gồm 04 người hành nghề); 

4. Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (gồm 08 người hành nghề) 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /12/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH     

1 Lý Thị Cẩm Tú 
002455/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức tích 

cực và chống độc 

  
thay đổi 

CCHN 

2 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

000171/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
  

thay đổi 

CCHN 

3 Trần Hiếu Thiện 
004358/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
  

thay đổi 

CCHN 

4 
Cao Huỳnh Thiên 

Nhi 

005471/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Nội 

Thần kinh - Đột 

quỵ 

  
Điều động 

Khoa/Phòng 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 
Phùng Quang 

Khánh 

1535/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Dược, Khoa 

Dược 
  

thay đổi 

CCHN 

6 Lý Thành Thái 
003810/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN xét nghiệm, 

Khoa Hóa sinh vi 

sinh 

  
thay đổi 

CCHN 

7 Thái Thanh Hùng 
000292/ST-

CCHN 
Chuyên khoa X-quang 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

KTV. Đại học, 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  
thay đổi 

CCHN 

8 
Ngô Thị Mộng 

Thúy 

1426/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Phòng 

Vật tư thiết bị y tế 
  

thay đổi 

CCHN 

9 Châu Nhật Hào 
006217/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Răng hàm 

mặt 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Nguyễn Văn Phước 
006256/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nhịp học 
    

11 Võ Tường Duy 
006260/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
    

12 Nguyễn Văn Trung 
1389/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Khoa 

Dược 
    

13 
Trần Phúc Vĩnh 

Khang 

006104/ST-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ kỹ thuật 

PHCN, Khoa Phục 

hồi chức năng 

    

14 Lê Hoàng Phúc 
006224/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức tích 

cực và chống độc 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 Tiêu Lê Thanh Thơ 
006234/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Mắt 
    

16 Bùi Thị Ngọc Lam 
006257/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội Thận - 

Tiết niệu 

    

17 Phạm Thế Hiển 
006266/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, Khoa Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

    

18 Trầm Văn Hoàng 
001887/ST-

CCHN 

Chuyên khoa TMH - Phẫu thuật 

tạo hình 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS. CKII, Trưởng 

Khoa TMH 
  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/10/2023 

19 Nguyễn Phúc Hưng 
001690/ST-

CCHN 
YHCT - VLTL - PHCN 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS. CKI, Khoa 

PHCN 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

10/11/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

20 Tiêu Tường Vy 
006190/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức tích cực & 

chống độc 

  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/11/2023 

21 
Trịnh Thị Hồng 

Phượng 

791/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Khoa 

Dược 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/11/2023 

22 
Hứa Lâm Phương 

Ngọc 

000119/ST-

CCHN 
Chuyên khoa Nội tổng hợp 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS. CKI, Khoa 

Cấp cứu TH 
  

Chuyển CT từ 

ngày 

01/12/2023 

23 Nguyễn Thị Phượng 
002085/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/05 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Khám bệnh 
  

Chuyển CT từ 

ngày 

01/12/2023 

24 Ung Thị Bích Liễu 
10/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Khoa 

Dược 
  

Chuyển CT từ 

ngày 

01/12/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

25 
Phạm Thị Vân 

Khánh 

000212/ST-

CCHN 
KTV - Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

KTV. Đại học, 

ĐD. Trưởng Khoa 

GPB 

  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/12/2023 

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ XUYÊN     

1 Võ Phúc Duy 
005532/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2025/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2017 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sĩ Trạm Y tế xã 

Thạnh Quới 
  

III PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ NĂNG     

1 Trần Hùng Phú 
08650/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 
  Giảm 

2 
Dương Văn 

Trung 

00554/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn xét nghiệm 
 Kỹ thuật viên   

Giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 
Phạm Thị Thảo 

Vy 

04227/ST-

CCHN 
Điều dưỡng 

 

Điều dưỡng   

Giảm 

4 Dương Vỹ Khang 
006062/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ thuật viên   

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH     

1 Võ Thị Kiều Nhiên 
000749/HAUG-

CCHN 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Điều dưỡng, nhân 

viên khoa Nội 

tổng hợp 

  Bổ sung mới 

2 Đỗ Thị Nguyệt 
001017/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

BSCK1, khám 

bệnh chữa bệnh 

ngoại khoa, sản 

phụ khoa, nhân 

viên khoa Ngoại 

sản - CSSKSS 

  
Thay đổi vị trí, 

chức danh 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Phạm Minh Tâm 
04243/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ.  

BSCK1, khám 

bệnh chữa bệnh đa 

khoa khoa, chuyên 

khoa nội, nhân 

viên khoa Khám 

bệnh 

  
Thay đổi vị trí, 

chức danh 

4 Ngô Văn Hòa 

0002641/ST-

CCHN; 

Chứng chỉ 

TMH 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

BS, khám chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa, chuyên khoa 

Tai mũi họng, 

nhân viên khoa 

Nội tổng hợp 

  Thay đổi vị trí 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Muội 

003851/ST-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng khoa Hồi 

sức cấp cứu 

  
Thay đổi chức 

danh 

6 
Nguyễn Thị Kim 

Phụng 

003043/ST-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng khoa Hồi 

sức cấp cứu 

  
Thay đổi chức 

danh 

7 
Sơn Đào Thảo 

Nguyên 

000993/ST-

CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng khoa Hồi 

sức cấp cứu 

  
Thay đổi chức 

danh 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 Trần Hoài Mến 
002705/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

BS, khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Trạm Y tế xã 

Xuân Hòa 

  Thay đổi vị trí 
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